
SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

TT Đơn vị Danh mục 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Hiện trạng

I Danh mục tài sản cố định

1 Văn phòng Chi cục Máy tính 2014 Bộ 1 200.000           200.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy tính xách tay 

(389/2014)
2014 Bộ 1 200.000           200.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

máy ảnh  KTS SONY 

SLT-A58(389/2014)
2014 chiếc 1 20.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy quay phim  Sony 

HDR-PJ660E(389/2014)
2014 chiếc 1 50.000             50.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Điều hòa SUMIKURA 

12000 BTU APS/APO-

120DC (2018) Malaysia

2018 chiếc 1 700.000           700.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

2 Đội QLTT số 6 Máy Photo 2012 chiếc 1 750.000           750.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy tính (2014) 2015 bộ 1 130.000           130.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

3 Đội QLTT số 7 Máy tính 2014 Bộ 1 130.000           130.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

4 Đội QLTT số 10
Máy Photo SHARP AR-

5726
2012 Bộ 1 750.000           750.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy vi tính (2013) (Dự 

án)
2013 Chiếc 1 130.000           130.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy vi tính (2013) (Dự 

án)
2013 Chiếc 1 130.000           130.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

5 Đội QLTT số 11 Máy tính (2014) 2014 Chiếc 1 130.000           130.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy vi tính Chiếc 1 130.000           130.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy vi tính + Lưu điện Chiếc 1 150.000           150.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy vi tính + Lưu điện Chiếc 1 150.000           150.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được
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(Kèm theo Thông báo số            /TB-QLTT ngày       /12/2025 của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội)



6 Đội QLTT số 15
Máy Photocopy 

IM2702, Ricoh, TQ
2019 Chiếc 1 750.000           750.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

7 Đội QLTT số 16
Máy Photo SHARP 

5726 
2015 Chiếc 1 750.000           750.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

8 Đội QLTT số 17
Máy vi tính (2013) (Dự 

án)
2013 bộ 1 130.000           130.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy tính (2014) 2015 bộ 1 130.000           130.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

9 Đội QLTT số 19 Máy vi tính 2015 Bộ 1 130.000           130.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được
Bộ bàn ghế HT903 

KT4000*1800*760mm+

14 ghế gỗ N2 bọc đệm 

nỉ (2014)

2014 Bộ 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

10 Đội QLTT số 20 Máy vi tính + Lưu điện 2009 Bộ 1 150.000           150.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

11 Đội QLTT số 21 Máy vi tính 2009 Bộ 1 130.000           130.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy vi tính 2009 Bộ 1 130.000           130.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy vi tính (2013) (Dự 

án)
2013 Bộ 1 130.000           130.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy vi tính (2013) (Dự 

án)
2013 Bộ 1 130.000           130.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

12 Đội QLTT số 22

Bộ bàn ghế HT903 

KT1200*600420mm+14 

ghế gỗ N2 bọc đệm nỉ 

(2014)

2014 Bộ 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Điều hòa nhiệt độ LG 

12.000BTU 

(01/01/2016)

2016 Bộ 1 700.000           700.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

13 Đội QLTT số 23
Bộ máy vi tính (Veriton 

ES2735G, Acer, TQ)
2019 Chiếc 1 130.000           130.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy vi tính Dell 

Optiplex+Sony (NS 

huyện)

Chiếc 1 150.000           150.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Cộng 30 7.310.000  

II Danh mục công cụ dụng cụ

1 Văn phòng Chi cục
Tủ lạnh TOSBA186 L 

(2014)
2014 chiếc 1 300.000           300.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Tủ lạnh TOSBA186 L 

(2014)
2014 chiếc 1 300.000           300.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được



Tủ tài liệu  gỗ 3 buồng 

MDF 
chiếc 1 5.000               5.000         

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Tủ tài liệu  gỗ chiếc 1 5.000               5.000         

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Tủ sắt 3 ngăn kéo chiếc 1 100.000           100.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

 Tủ gỗ 3 buồng, gỗ MDF 

KT:H1900*W1200*D40

0mm 2016 

2016 chiếc 1 5.000               5.000         

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Quạt cây (LV16, 

Mitsubishi, Thái Lan)
chiếc 1 50.000             50.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy ghi âm kỹ thuật số  

Sony ICD-TX50 

(389/2014)

chiếc 1 5000 5.000         

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy ảnh chiếc 1 10000 10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

2 Đội QLTT số 3 Máy in Canon 151 dw 2017 Chiếc 1 50.000             50.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

3 Đội QLTT số 6

Máy in Laser  Brother 

DCP

-MI6 B7535 DW( Việt 

Nam) 2018

2018 chiếc 1 50.000             50.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bàn làm việc gỗ  MDF 

KT 1400*700*750 + 

ghế bọc da CN

2013 bộ 1 5.000               5.000         

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Ghế gấp                           

(mua T12/2019)
2019 chiếc 10 5.000               50.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bộ loa kèm mic không 

dây
2022 bộ 1 20.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả MTZ8 

(2018)
2018 bình 2 10.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả MT3 

(2018)
2018 bình 6 10.000             60.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả MTZ4 

(2018)
2018 bình 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy đo an toàn thực 

phẩm SOEKS NUC-019-

6

2015 chiếc 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình giữ nhiệt mẫu thực 

phẩm 15 lít
2015 chiếc 1 20.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

4 Đội QLTT số 7 Quạt cây Chiếc 1 50.000             50.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Quạt cây Mitsubishi 

LV16
Chiếc 2 50.000             100.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được



Bàn làm việc Chiếc 1 5.000               5.000         

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bàn làm việc Chiếc 1 5.000               5.000         

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Tủ sắt Xuân Hòa Chiếc 2 120.000           240.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Tủ tài liệu  Chiếc 3 5.000               15.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

5 Đội QLTT số 10 Máy in Chiếc 1 50.000             50.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy in Chiếc 1 50.000             50.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

UPS Lưu điện Chiếc 2 20.000             40.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy Fax Chiếc 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được
Bộ bàn ghế KT 

1200*625*750 mm+ 

Ghế KT 

500*520*870*990mm(2

014)

2014 Bộ 3 5.000               15.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bộ bàn ghế KT 

1200*625*750 mm+ 

Ghế KT 

500*520*870*990mm(2

014)

2014 Bộ 1 5.000               5.000         

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Ghế Xuân Hòa(2012) 2012 Chiếc 10 5.000               50.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Tủ tài liệu  gỗ 3 buồng 

MDF KT;1400*700*750 

(2012)

2012 Chiếc 1 5.000               5.000         

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Tủ tài liệu gỗ 3 cánh 

MDF 

1900*1200400(2013)

2013 Chiếc 1 5.000               5.000         

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Đài băng Chiếc 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Két sắt Chiếc 1 30.000             30.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bàn làm việc gỗ MDF 

KT 400*700*750 + ghế 

bọc

Chiếc 1 5.000               5.000         

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

6 Đội QLTT số 11
Máy in Canon A4 LBP 

2900 (2014)
2014 Chiếc 1 50.000             50.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

UPS Lưu điện Chiếc 2 20.000             40.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được



Bình cứu hoả MTZ8 

(2018)
2018 Bình 2 10.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả MT3 

(2018)
2018 Bình 6 10.000             60.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả MTZ4 

(2018)
2018 Bình 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả MTZ8 

(2018)
2018 Bình 2 10.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả MT3 

(2018)
2018 Bình 6 10.000             60.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả MTZ4 

(2018)
2018 Bình 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

TB bảo quản mẫu dạng 

tủ nhãn TALENT
2014 chiếc 1 20.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

TB bảo quản mẫu dạng 

tủ nhãn TALENT(2014)
2014 chiếc 1 20.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy in Chiếc 1 80.000             80.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy in Chiếc 1 50.000             50.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy Scanner (Lide400, 

Canon, VN)
Chiếc 1 20.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy Scanner Chiếc 1 20.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy đo an toàn thực 

phẩm SOEKS NUC-019-

26

Chiếc 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy đo an toàn thực 

phẩm SOEKS NUC-019-

27

Chiếc 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Ghế tựa tay ngai bọc nỉ Chiếc 12 10.000             120.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bàn hội trường Chiếc 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bàn hội trường Chiếc 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bàn hội trường Chiếc 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Két sắt Chiếc 1 30000 30.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được



7 Đội QLTT số 13 Bình cứu hỏa MTZ4 2015 Bình 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hỏa MTZ8 2015 Bình 2 10.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hỏa MT3 2017 Bình 6 10.000             60.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hỏa 2017 Bình 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hỏa 2017 Bình 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy Fax (01/01/2013) 2013 Chiếc 1 20.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bàn làm việc 2014 Chiếc 1 5.000               5.000         

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bàn làm việc 2015 Chiếc 1 5.000               5.000         

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bộ bàn ghế gỗ KT 

1200* 625*750+ghế X 

Hòa

2018 Bộ 2 5.000               10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

8 Đội QLTT số 14 Máy in 2012 Chiếc 1 80.000             80.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy in 2012 Chiếc 1 80.000             80.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy in Canon A4 LBP 

2900 (2014)
2014 Chiếc 1 50.000             50.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

UPS Lưu điện Chiếc 3 20.000             60.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Quạt cây Chiếc 2 50.000             100.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Quạt cây Chiếc 1 50.000             50.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bàn làm việc Chiếc 1 5.000               5.000         

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Ghế Xuân Hòa(2012) 2012 Chiếc 8 5.000               40.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Tủ tài liệu Chiếc 5 5.000               25.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả Bình 7 10.000             70.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được



Máy đo an toàn thực 

phẩm SOEKS NUC-019-

14

2015 Chiếc 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

9 Đội QLTT số 15
Bình giữ nhiệt mẫu thực 

phẩm 15 lít
2015 chiếc 1 20.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy đo an toàn thực 

phẩm SOEKS NUC-019-

15

2015 Chiếc 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

10 Đội QLTT số 19 Quạt cây Mitsubishi chiếc 2 50000 100.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Quạt trần điện cơ Chiếc 2 50000 100.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

11 Đội QLTT số 20
Bình cứu hoả MTZ8 

(2018)
2018 Bình 2 10.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả MT3 

(2018)
2018 Bình 6 10.000             60.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả MTZ4 

(2018)
2018 Bình 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả MTZ8 

(2018)
2018 Bình 2 10.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả MT3 

(2018)
2018 Bình 6 10.000             60.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả MTZ4 

(2018)
2018 Bình 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả 2018 Bình 2 10.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

TB bảo quản mẫu dạng 

tủ nhãn TALENT(2014)
2014 Cái 1 30.000             30.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

TB bảo quản mẫu dạng 

tủ nhãn TALENT(2014)
2014 Cái 1 30.000             30.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy in Canon 151 

dw(2017)
2017 Cái 1 50.000             50.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

UPS Lưu điện Cái 1 20.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

12 Đội QLTT số 21 Bình cứu hoả Bình 2              10.000 20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả 

MTZ8(2018)
Bình 2              10.000 20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả 

MT3(2018)
Bình 6              10.000 60.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được



Bình cứu hoả 

MTZ4(2018)
Bình 1              10.000 10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả 

MTZ8(2018)
Bình 2              10.000 20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả 

MT3(2018)
Bình 6              10.000 60.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Bình cứu hoả 

MTZ4(2018)
Bình 1              10.000 10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Tủ tài liệu chiếc 1 5.000               5.000         

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Tủ bảo quản mẫu dạng 

tủ nhãn TALENT (2014)
chiếc 1 30.000             30.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

13 Đội QLTT số 22 UPS Lưu điện (2014) Cái 5 20.000             100.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy Fax Panasonic 

(2014)
2015 Cái 1 20.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy Scanner 

Canon5600F (2014)
2015 Cái 1 20.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Quạt trần(2014) 2014 Chiếc 4 50.000             200.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Phích điện Sharp 3,1its Chiếc 1 5.000               5.000         

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy Scanner (Lide400, 

Canon, TQ)
2020 Cái 1 20.000             20.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Điện thoại cố định 

Panasonic (2014)
Chiếc 2 5.000               10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Két sắt 2015 Cái 1 30.000             30.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Rèm cửa+ suốt kéo cửa Mét 20 20.000             400.000     

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Máy đo an toàn thực 

phẩm SOEKS NUC-019-

33

2015 Cái 1 10.000             10.000       

Đã hỏng không 

thể sửa chữa, 

khắc phục được

Cộng 249 4.775.000  

III 279 12.085.000Tổng cộng tài sản + công cụ dụng cụ
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